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Năm học 2026–2027 · Kết nối tri thức với cuộc sống · Định hướng Tin học ứng dụng (ICT)
Đề tham khảo do Blog Toán Tin biên soạn. Phạm vi mẫu từ Bài 1 đến Bài 14, thời gian 45 phút. Giáo viên đối chiếu tiến độ, hình thức và hướng dẫn chấm của đơn vị trước khi sử dụng.
Ma trận đề tham khảo
	Nội dung
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	I TH
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	Điểm

	AI (Bài 1–2)
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1,75

	Mạng và Internet (Bài 3–5)
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2

	Ứng xử trên mạng (Bài 6)
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0,75

	HTML và CSS (Bài 7–14)
	8
	3
	3
	2
	3
	3
	5,5

	Tổng số câu/ý
	12
	6
	6
	4
	6
	6
	10


Phần I tính theo câu. Phần II tính theo ý. NB: Nhận biết. TH: Thông hiểu. VD: Vận dụng.
Tỉ lệ điểm theo mức độ: NB 40% · TH 30% · VD 30%
Hướng dẫn tính điểm
Phần I gồm 24 câu, mỗi câu chọn đúng một phương án được 0,25 điểm. Tổng 6 điểm.
Phần II gồm 4 câu, mỗi câu có 4 ý. Mỗi ý xác định đúng được 0,25 điểm. Tổng 4 điểm. Câu hoặc ý sai, bỏ trống được 0 điểm.
Điểm toàn bài = 0,25 × (số câu Phần I trả lời đúng + số ý Phần II xác định đúng).


Bản đặc tả
	Nội dung
	Mức
	Yêu cầu đánh giá trong đề
	Phần I
	Phần II

	AI (Bài 1–2)
	NB
	Nhận diện khả năng học và ứng dụng phân loại ảnh.
	1
	1a

	AI (Bài 1–2)
	TH
	Giải thích giới hạn của câu trả lời AI và ảnh hưởng của điều kiện chụp.
	2
	1b

	AI (Bài 1–2)
	VD
	Chọn cách kiểm chứng nội dung AI, đề xuất cách cải thiện và kiểm tra mô hình.
	3
	1c, 1d

	Mạng và Internet (Bài 3–5)
	NB
	Nêu chức năng router, switch và cơ chế truyền tin cậy của TCP.
	4, 5
	2a

	Mạng và Internet (Bài 3–5)
	TH
	Giải thích vai trò điểm truy cập và phân biệt trao đổi nội bộ với truy cập Internet.
	6
	2b, 2c

	Mạng và Internet (Bài 3–5)
	VD
	Chọn cách kết nối máy có dây và thiết lập quyền truy cập phù hợp.
	7
	2d

	Ứng xử trên mạng (Bài 6)
	NB
	Nhận diện hành vi tôn trọng trong thảo luận trực tuyến.
	8
	—

	Ứng xử trên mạng (Bài 6)
	TH
	Giải thích lý do xin ý kiến trước khi đăng ảnh nhận diện người khác.
	9
	—

	Ứng xử trên mạng (Bài 6)
	VD
	Chọn cách xử lý ảnh chế giễu bạn học trong nhóm lớp.
	10
	—

	HTML và CSS (Bài 7–14)
	NB
	Nhận diện các thẻ cấu trúc, danh sách, bảng, liên kết và nhãn biểu mẫu và thành phần quy tắc CSS.
	11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22
	3a, 4a

	HTML và CSS (Bài 7–14)
	TH
	Đọc kết quả hiển thị của mã, giải thích thuộc tính controls và hành vi checkbox, radio.
	13, 18, 23
	3b, 3c, 4b

	HTML và CSS (Bài 7–14)
	VD
	Chọn cách sửa tiêu đề, đường dẫn, điều khiển biểu mẫu hoặc quy tắc CSS theo yêu cầu.
	14, 19, 24
	3d, 4c, 4d


Ví dụ: 3d ở cột Phần II là ý d của Câu 3. Đề dùng câu hỏi đọc và xử lý mã, tình huống mô phỏng để đánh giá trên giấy.


Đề mẫu dành cho học sinh
Họ và tên: ..........................................................................  Lớp: ................
Thời gian làm bài 45 phút
Phần I Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Chọn một phương án đúng cho mỗi câu.
Câu 1. Năng lực nào thể hiện khả năng học của một hệ thống AI?
A. Cải thiện kết quả dự đoán từ dữ liệu huấn luyện.
B. Sắp xếp tệp theo tên bằng một quy tắc cố định.
C. Sao chép tệp sang ổ đĩa theo lịch đã đặt.
D. Tính tổng các số theo công thức đã nhập.
Câu 2. Một trợ lý AI trả lời trôi chảy nhưng ghi sai ngày tổ chức sự kiện. Nhận xét nào giải thích đúng nhất?
A. Câu trả lời trôi chảy luôn được lấy từ lịch sự kiện.
B. Khả năng tạo câu trả lời trôi chảy không bảo đảm dữ kiện chính xác.
C. Dữ kiện sai chứng tỏ hệ thống không thể xử lý ngôn ngữ.
D. Hệ thống chỉ có thể sai khi người dùng viết sai chính tả.
Câu 3. Một nhóm dùng AI tạo bản tin về hoạt động của trường. Bản nháp có cả tên học sinh và số liệu chưa đối chiếu. Nhóm nên làm gì trước khi đăng?
A. Xóa tên học sinh rồi giữ số liệu AI đã đưa ra.
B. Giữ toàn bộ bản nháp rồi thêm ghi chú có dùng AI.
C. Đối chiếu số liệu với nguồn gốc và xử lý thông tin cá nhân trước khi đăng.
D. Tạo lại bản nháp bằng AI khác rồi chọn bản có câu chữ rõ hơn.
Câu 4. Thiết bị nào dùng để chuyển tiếp gói tin giữa các mạng IP?
A. Bộ chuyển mạch Ethernet lớp 2.
B. Điểm truy cập không dây hoạt động ở chế độ cầu nối.
C. Bộ lặp tín hiệu Ethernet.
D. Bộ định tuyến.
Câu 5. TCP có cơ chế nào hỗ trợ truyền dữ liệu tin cậy?
A. Đổi tên miền thành địa chỉ IP.
B. Xác nhận và truyền lại dữ liệu khi cần.
C. Cấp địa chỉ IP tự động cho thiết bị.
D. Chọn tuyến đường cho từng gói IP.
Câu 6. Một máy tính kết nối Wi-Fi thông qua điểm truy cập nối dây vào mạng của trường. Điểm truy cập đảm nhiệm vai trò nào trong tình huống này?
A. Chuyển tên miền trang web thành địa chỉ IP.
B. Đảm bảo gói dữ liệu được ứng dụng gửi đúng thứ tự.
C. Kết nối thiết bị không dây vào mạng cục bộ có dây.
D. Quyết định tuyến truyền giữa các mạng IP khác nhau.
Câu 7. Phòng máy có một switch đủ cổng, router đang kết nối Internet và các máy đều có cổng Ethernet. Muốn bổ sung sáu máy bàn vào cùng mạng có dây của phòng, nên chọn cách nào?
A. Nối sáu máy với điểm truy cập bằng tín hiệu Wi-Fi.
B. Nối từng máy trực tiếp với một modem riêng.
C. Nối sáu máy theo chuỗi, mỗi máy với máy kế tiếp.
D. Nối từng máy với một cổng còn trống của switch.


Phần I Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 8. Hành vi nào thể hiện cách ứng xử tôn trọng khi thảo luận trực tuyến?
A. Góp ý vào nội dung và dùng lời lẽ lịch sự.
B. Đăng ảnh riêng tư của bạn để minh họa.
C. Gắn biệt danh chế giễu bạn khi phản hồi.
D. Chuyển tiếp tin đồn khi chưa kiểm chứng.
Câu 9. Vì sao nên xin ý kiến một bạn trước khi đăng ảnh có thể nhận diện bạn ấy lên nhóm công khai?
A. Vì ảnh có người luôn làm bài đăng tải chậm hơn.
B. Vì xin ý kiến giúp ảnh được nén trước khi đăng.
C. Vì bạn ấy có quyền quyết định việc chia sẻ hình ảnh của mình.
D. Vì việc xin ý kiến giúp tự động hạn chế lượt xem.
Câu 10. Một ảnh chế nhằm chế giễu bạn cùng lớp đang được chia sẻ trong nhóm. Cách xử lý nào phù hợp?
A. Chuyển ảnh sang nhóm khác để nhiều người góp ý.
B. Bình luận dưới ảnh để chất vấn bạn bị chế giễu.
C. Đăng lại ảnh và xóa tên người đăng ban đầu.
D. Dừng chuyển tiếp, đề nghị gỡ ảnh và báo người phụ trách nếu cần.
Câu 11. Phần tử nào chứa nội dung chính được hiển thị trong vùng trang của trình duyệt?
A. <body>	B. <head>
C. <title>	D. <meta>
Câu 12. Phần tử nào khai báo tiêu đề trang thường xuất hiện trên thẻ trình duyệt?
A. <h1>	B. <title>
C. <header>	D. <p>
Câu 13. Trang có <title>Tin học 12</title> trong <head> và <h1>Ôn tập</h1> trong <body>. Kết quả hiển thị thông thường là gì?
A. Thẻ trình duyệt hiện Ôn tập, trang hiện Tin học 12.
B. Thẻ trình duyệt và nội dung trang cùng hiện Ôn tập.
C. Thẻ trình duyệt và nội dung trang cùng hiện Tin học 12.
D. Thẻ trình duyệt hiện Tin học 12, trang hiện tiêu đề Ôn tập.
Câu 14. Thẻ trình duyệt đang hiện “Câu lạc bộ” và tiêu đề trong trang cũng hiện “Câu lạc bộ”. Muốn chỉ đổi tên thẻ trình duyệt thành “Tin học 12”, cần làm gì?
A. Sửa nội dung của <title> trong <head>.	B. Sửa nội dung của <h1> trong <body>.
C. Thêm một <h1> mới vào cuối <body>.	D. Thêm một đoạn <p> mới vào đầu <body>.
Câu 15. Thẻ nào dùng để tạo danh sách có thứ tự?
A. <ul>	B. <ol>
C. <li>	D. <dl>


Phần I Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 16. Trong bảng HTML, thẻ nào biểu thị ô tiêu đề?
A. <td>	B. <tr>
C. <th>	D. <table>
Câu 17. Thuộc tính nào chỉ định đích đến của liên kết tạo bằng thẻ <a>?
A. href	B. src
C. alt	D. width
Câu 18. Khi chèn video bằng thẻ <video>, thuộc tính controls có tác dụng gì?
A. Tự phát video ngay khi mở trang.
B. Hiển thị các nút điều khiển phát video.
C. Tắt tiếng video trong toàn bộ thời gian phát.
D. Phát lại video từ đầu khi video kết thúc.
Câu 19. Tệp index.html ở thư mục gốc. Tệp lich.html nằm trong thư mục con tailieu của thư mục gốc. Liên kết tương đối nào mở đúng tệp khi đặt trong index.html?
A. <a href="lich.html">Lịch</a>	B. <a href="../lich.html">Lịch</a>
C. <a href="lich.html/tailieu">Lịch</a>	D. <a href="tailieu/lich.html">Lịch</a>
Câu 20. Thẻ nào dùng để tạo nhãn mô tả cho một ô nhập trong biểu mẫu?
A. <input>	B. <button>
C. <label>	D. <textarea>
Câu 21. Trong quy tắc p { font-size: 18px; }, đâu là bộ chọn?
A. font-size	B. p
C. 18px	D. px
Câu 22. Thuộc tính CSS nào thiết lập cỡ chữ?
A. font-family	B. font-style
C. font-weight	D. font-size
Câu 23. Hai nút radio nằm trong cùng biểu mẫu và đều có name="ca". Khi chọn nút thứ hai sau khi đã chọn nút thứ nhất, điều gì xảy ra?
A. Nút thứ nhất bỏ chọn, nút thứ hai được chọn.
B. Cả hai nút cùng được chọn trong nhóm.
C. Nút thứ hai bị khóa, nút thứ nhất vẫn được chọn.
D. Cả hai nút cùng bỏ chọn trong nhóm.
Câu 24. Chỉ các đoạn văn <p> cần căn giữa và có cỡ chữ 18px. Quy tắc CSS nào đáp ứng cả hai yêu cầu?
A. h1 { text-align: center; font-size: 18px; }
B. p { text-align: left; font-size: 18px; }
C. p { text-align: center; font-size: 18px; }
D. p { text-align: center; font-size: 16px; }


Phần II Trắc nghiệm đúng sai
Với mỗi ý a, b, c, d, ghi Đ nếu đúng hoặc S nếu sai.
Câu 1. Nhóm học sinh huấn luyện một mô hình phân loại ảnh rác giấy và chai nhựa. Phần lớn ảnh huấn luyện được chụp dưới ánh sáng ban ngày. Khi thử với ảnh chụp trong lớp tối, mô hình nhầm nhiều chai nhựa với giấy.
a) Mô hình phân loại ảnh là một ứng dụng của AI.
b) Kết quả thử cho thấy điều kiện chụp có thể ảnh hưởng đến dự đoán của mô hình.
c) Để đánh giá lại lỗi trong lớp tối, nhóm có thể dùng chính ảnh đã đưa vào huấn luyện làm toàn bộ tập kiểm tra.
d) Nếu muốn cải thiện khả năng nhận dạng trong lớp tối, nhóm có thể bổ sung ảnh thiếu sáng được gắn nhãn đúng cho cả hai nhóm rác rồi thử lại trên ảnh mới.
Câu 2. Phòng máy có các máy nối qua switch vào cùng mạng cục bộ và cùng mạng con. Máy giáo viên đã chia sẻ thư mục bài tập. Kết nối Internet của phòng bị ngắt nhưng kết nối nội bộ vẫn hoạt động.
a) Switch có thể kết nối các máy tính trong mạng cục bộ.
b) Việc ngắt Internet làm các máy trong cùng mạng con mất khả năng trao đổi qua switch.
c) Tải được tệp từ thư mục chia sẻ trong phòng không chứng tỏ máy đang truy cập được Internet.
d) Muốn học sinh chỉ tải tệp và không sửa tệp gốc, giáo viên nên cấp thêm quyền ghi cho tài khoản học sinh.
Câu 3. Trang index.html chứa mã bên dưới. Cùng thư mục với trang này có ảnh lop.jpg và tệp lich.html.
<ul><li><a href="lich.html">Lịch</a></li></ul>
<img src="lop.jpg" alt="Ảnh lớp">
a) Thẻ <a> dùng để tạo liên kết.
b) Với đoạn mã đã cho, bấm vào chữ Lịch sẽ mở ảnh lop.jpg.
c) Đoạn mã tạo một danh sách có thứ tự gồm hai mục.
d) Nếu chuyển riêng ảnh vào thư mục con images thì cần đổi src thành images/lop.jpg để ảnh vẫn hiển thị.
Câu 4. Một biểu mẫu đăng ký câu lạc bộ dùng đoạn mã dưới đây. Yêu cầu thiết kế là mỗi học sinh chỉ chọn một ca và chỉ tiêu đề được căn giữa.
<style>h1 { text-align: center; }</style>
<form>
  <label><input type="checkbox" name="ca" value="sang"> Sáng</label>
  <label><input type="checkbox" name="ca" value="chieu"> Chiều</label>
</form>
a) Thẻ <form> xác định phần biểu mẫu.
b) Hai ô checkbox trong đoạn mã hiện tại chỉ cho phép chọn một ca.
c) Để chỉ chọn một ca, có thể đổi hai ô thành radio, giữ hai giá trị khác nhau và đặt cùng name="ca".
d) Đổi bộ chọn h1 thành p sẽ giữ căn giữa tiêu đề <h1> và chỉ thay đổi các đoạn văn.


Đáp án và giải thích
Phần I Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
1. A  Khả năng học thể hiện ở việc cải thiện dự đoán dựa trên dữ liệu.
2. B  Khả năng tạo văn bản và độ chính xác của thông tin là hai vấn đề khác nhau.
3. C  Cần kiểm tra số liệu và chỉ công khai thông tin cá nhân khi có căn cứ phù hợp.
4. D  Bộ định tuyến chuyển tiếp gói tin giữa các mạng.
5. B  TCP dùng xác nhận và truyền lại để hỗ trợ truyền tin cậy.
6. C  Điểm truy cập kết nối máy khách Wi-Fi vào mạng LAN.
7. D  Switch có đủ cổng Ethernet để kết nối các máy vào cùng mạng LAN.
8. A  Góp ý vào nội dung và dùng ngôn từ lịch sự thể hiện sự tôn trọng.
9. C  Xin ý kiến tôn trọng quyền riêng tư và quyền đối với hình ảnh.
10. D  Cách xử lý này hạn chế lan truyền và tạo điều kiện hỗ trợ người bị nhắm tới.
11. A  <body> chứa nội dung của trang.
12. B  <title> trong <head> khai báo tiêu đề tài liệu.
13. D  <title> và <h1> đảm nhiệm hai vị trí khác nhau.
14. A  Sửa <title> và giữ nguyên nội dung <h1>.
15. B  <ol> bao quanh các mục <li> trong danh sách có thứ tự.
16. C  <th> tạo ô tiêu đề, còn <td> tạo ô dữ liệu.
17. A  href chứa địa chỉ đích của liên kết.
18. B  controls yêu cầu trình duyệt hiển thị bộ điều khiển phát.
19. D  Từ vị trí index.html, đi vào thư mục tailieu rồi đến lich.html.
20. C  <label> cung cấp nhãn mô tả cho một điều khiển.
21. B  p là bộ chọn phần tử.
22. D  font-size thiết lập kích thước chữ.
23. A  Các nút radio cùng nhóm cho phép chọn một giá trị tại một thời điểm.
24. C  Bộ chọn p, text-align: center và font-size: 18px đáp ứng đúng yêu cầu.


Phần II Trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. a) Đ   b) Đ   c) S   d) Đ
Câu 2. a) Đ   b) S   c) Đ   d) S
Câu 3. a) Đ   b) S   c) S   d) Đ
Câu 4. a) Đ   b) S   c) Đ   d) S
Giải thích câu 1
a) Đúng. Đây là ứng dụng nhận dạng và phân loại hình ảnh.
b) Đúng. Sự khác biệt về điều kiện chiếu sáng có thể làm thay đổi đặc trưng ảnh.
c) Sai. Cần dùng ảnh mới, tách khỏi tập huấn luyện, trong điều kiện cần đánh giá.
d) Đúng. Dữ liệu huấn luyện sát điều kiện sử dụng và tập thử độc lập giúp đánh giá cải thiện.
Giải thích câu 2
a) Đúng. Switch kết nối thiết bị trong mạng LAN.
b) Sai. Liên lạc nội bộ vẫn có thể hoạt động qua switch.
c) Đúng. Truy cập tài nguyên cục bộ và truy cập Internet là hai việc khác nhau.
d) Sai. Chỉ cấp quyền đọc, vì quyền ghi có thể cho phép sửa.
Giải thích câu 3
a) Đúng. Thẻ <a> có href tạo liên kết.
b) Sai. href chỉ đến lich.html.
c) Sai. Đoạn mã có <ul> và chỉ một <li>.
d) Đúng. Đường dẫn tương đối phải gồm tên thư mục con.
Giải thích câu 4
a) Đúng. Các điều khiển được đặt trong <form>.
b) Sai. Checkbox cho phép bật hoặc tắt từng ô độc lập.
c) Đúng. Hai nút radio cùng name trong một form tạo nhóm lựa chọn duy nhất.
d) Sai. Quy tắc chọn p sẽ không còn áp dụng cho h1.
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